LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ BUDWEISER CUP 2010
ĐỊA ĐIỂM: TP KHÁNH HOÀ
NGÀY 21/03/2010
	Sân
	Giờ
	Bảng
	Mã số
	Đội - Đội
	Kết quả

	1
	8h00
	A
	1A – 4A
	BẢO PHONG – THANH LONG IPHONE
	

	
	8h20
	A
	2A – 3A
	VIỄN LIÊN – XSKT LÂM ĐỒNG
	

	
	8h40
	B
	1B – 4B
	CĐ SƯ PHẠM TW – NHA TRANG
	

	
	9h00
	B
	2B – 3B
	KHÁNH VIỆT – CÁT BIỂN
	

	
	9h20
	A
	2A – 1A
	VIỄN LIÊN – BẢO PHONG
	

	
	9h40
	A
	4A – 3A
	THANH LONG IPHONE – XSKT LÂM ĐỒNG
	

	
	10h00
	B
	2B – 1B
	KHÁNH VIỆT – CĐ SƯ PHẠM TW
	

	
	10h20
	B
	4B – 3B
	NHA TRANG – CÁT BIỂN
	

	
	10h40
	A
	1A – 3A
	BẢO PHONG – XSKT LÂM ĐỒNG
	

	
	11h00
	A
	4A – 2A
	THANH LONG IPHONE – VIỄN LIÊN
	

	
	11h20
	B
	1B – 3B
	CĐ SƯ PHẠM TW – CÁT BIỂN
	

	
	11h40
	B
	4B – 2B
	NHA TRANG – KHÁNH VIỆT
	

	2
	8h00
	C
	1C – 4C
	NGỌC CƯỜNG – MTV
	

	
	8h20
	C
	2C – 3C
	QUANG HẠNH – THANH TUYỀN
	

	
	8h40
	D
	1D – 4D
	ÁNH HIẾU – PHƯƠNG SƠN
	

	
	9h00
	D
	2D – 3D
	CAFE MÊ TRANG – SV GD THỂ CHẤT
	

	
	9h20
	C
	2C – 1C
	QUANG HẠNH – NGỌC CƯỜNG
	

	
	9h40
	C
	4C – 3C
	MTV – THANH TUYỀN
	

	
	10h00
	D
	2D – 1D
	CAFE MÊ TRANG – ÁNH HIẾU
	

	
	10h20
	D
	4D – 3D
	PHƯƠNG SƠN – SV GD THỂ CHẤT
	

	
	10h40
	C
	3C – 1C
	THANH TUYỀN – NGỌC CƯỜNG
	

	
	11h00
	C
	4C – 2C
	MTV – QUANG HẠNH
	

	
	11h20
	D
	3D – 1D
	SV GD THỂ CHẤT – ÁNH HIẾU
	

	
	11h40
	D
	4D – 2D
	PHƯƠNG SƠN – CAFE MÊ TRANG
	

	3
	8h00
	E
	1E – 4E
	CLB LƯƠNG SƠN – SÁNG TẠO STC
	

	
	8h20
	E
	2E – 3E
	KHÁNH VĨNH – MINH KHÔI
	

	
	8h40
	F
	1F – 4F
	BLACKBERRY – SAO VÀNG
	

	
	9h00
	F
	2F – 3F
	ĐÀ LẠT – THÀNH SƠN
	

	
	9h20
	E
	2E – 1E
	KHÁNH VĨNH – CLB LƯƠNG SƠN
	

	
	9h40
	E
	3E – 4E
	MINH KHÔI – SÁNG TẠO STC
	

	
	10h00
	F
	2F – 1F
	ĐÀ LẠT – BLACKBERRY
	

	
	10h20
	F
	3F – 4F
	THÀNH SƠN – SAO VÀNG
	

	
	10h40
	E
	3E – 1E
	MINH KHÔI – CLB LƯƠNG SƠN
	

	
	11h00
	E
	4E – 2E
	SÁNG TẠO STC – KHÁNH VĨNH
	

	
	11h20
	F
	3F – 1F
	THÀNH SƠN – BLACKBERRY
	

	
	11h40
	F
	4F – 2F
	SAO VÀNG – ĐÀ LẠT
	

	4
	8h00
	G
	1G – 4G
	SANEST TOURIST – TÂN VIỆT SUNRISE
	

	
	8h20
	G
	2G – 3G
	CNM GIA LAI – AD COM
	

	
	8h40
	H
	1H – 4H
	CAM LÂM – QUANG HUY MOBILE
	

	
	9h00
	H
	2H – 3H
	SANNA – ĐẠI HỌC NHA TRANG
	

	
	9h20
	G
	2G – 1G
	CNM GIA LAI – SANEST TOURIST
	

	
	9h40
	G
	3G – 4G
	AD COM – TÂN VIỆT SUNRISE
	

	
	10h00
	H
	2H – 1H
	SANNA – CAM LÂM
	

	
	10h20
	H
	3H – 4H
	ĐẠI HỌC NHA TRANG – QUANG HUY MOBILE
	

	
	10h40
	G
	3G – 1G
	AD COM – SANEST TOURIST
	

	
	11h00
	G
	4G – 2G
	TÂN VIỆT SUNRISE – CNM GIA LAI
	

	
	11h20
	H
	3H – 1H
	ĐẠI HỌC NHA TRANG – CAM LÂM
	

	
	11h40
	H
	4H – 2H
	QUANG HUY MOBILE – SANNA 
	

	1
	15h00
	1/16
	1A – 2B (I)
	
	

	
	15h20
	
	2A – 1B (II)
	
	

	2
	15h00
	
	1C – 2D (III)
	
	

	
	15h20
	
	2C – 1D (IV)
	
	

	3
	15h00
	
	1E – 2F (V)
	
	

	
	15h20
	
	2E - 1F (VI)
	
	

	4
	15h00
	
	1G – 2H (VII)
	
	

	
	15h20
	
	2G – 1H (VIII)
	
	

	1
	15h30


	TK
	I – III (TK 1)
	
	

	2
	
	
	II – IV (TK 2)
	
	

	3
	
	
	V – VII (TK 3)
	
	

	4
	
	
	VI – VIII (TK 4)
	
	

	1
	16h00
	BK
	Thắng TK 1 – 3 (BK 1)
	
	

	2
	16h00
	
	Thắng TK 2 – 4 (BK 2)
	
	

	1
	16h30
	CK
	Thắng BK 1 - 2
	
	


